
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
358 Tôn Thất Tùng, Tổ 1, Khu phố Lại Đức, Phường Hoài Đức, Thị xã Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

02/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH ELECTRIC

4101621522

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Kinh doanh thực phẩm 
chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng Kinh 
doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm Bán 
buôn thực phẩm khác

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn hàng điện máy, điện lạnh; điện dân dụng; 
Bán buôn camera, hệ thống chống trộm, chống sét -Bán buôn 
vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác ; - Bán buôn dụng cụ y 
tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.-  Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử

4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH 
ELECTRIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAO NGUYEN XANH ELECTRIC CO., 
LTD
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH THẢO NGUYÊN XANH ELECTRIC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981534179 
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

9. Sửa chữa thiết bị liên lạc
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị liên lạc như: - 
Điện thoại cố định; - Điện thoại di động; - Mođem thiết bị 
truyền dẫn; - Máy fax; - Thiết bị truyền thông tin liên lạc; - 
Radio hai chiều; - Tivi thương mại và máy quay video

9512

10. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn 
điện tử gia dụng: - Ti vi, radio, casette; - Đầu máy video; - Đầu 
đĩa CD; - Máy quay video loại gia đình.

9521

11. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình: - Tủ lạnh, 
lò nấu, lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy sấy quần áo, điều hòa 
nhiệt độ... - Thiết bị làm vườn, máy cắt tỉa

9522

12. Quảng cáo 7310

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Sửa chữa thiết bị khác 3319

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công 
nghiệp

4321

22. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

25. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

28. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 211891042

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 358 Tôn Thất Tùng, Tổ 1, Khu phố Lại Đức, Phường Hoài Đức, Thị 
xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 358 Tôn Thất Tùng, Tổ 1, Khu phố Lại Đức, Phường Hoài Đức, Thị xã 
Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

NGUYỄN QUYẾT TIẾN Nam
25/02/1986 Kinh Việt Nam

20/08/2019 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       211891042
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 358 Tôn Thất Tùng, Tổ 1, Khu phố Lại Đức, Phường Hoài Đức, Thị 
xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 358 Tôn Thất Tùng, Tổ 1, Khu phố Lại Đức, Phường Hoài Đức, Thị xã 
Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUYẾT TIẾN Nam

25/02/1986 Kinh Việt Nam

20/08/2019 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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